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MỘT SỐ THÔNG TIN  KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG BRAXIN

1. Phát triển kinh tế – Tăng trưởng GDP

Braxin là quốc gia ở nam Mỹ rộng trên 8,5 triệu km2, giàu tài nguyên khoáng sản, dân số hơn 185 triệu người với nền văn hoá đa dạng. Braxin  có nền kinh tế lớn hàng đầu ở Mĩ Latinh, đứng thứ 12 trên thế giới, cơ cấu kinh tế GDP có nền tảng công nghiệp vững chắc: nông nghiệp chiếm 9 %, công nghiệp chiếm 32 %, dịch vụ chiếm 59%. 
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Biểu đồ 1:

 Nguồn : Anuario- analise do comercio, 2005-2006.

Braxin ngày nay có vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Chính phủ định hướng chính sách quan hệ quốc tế đa phương, hữu nghị, ưu tiên  hợp tác với các nước khối Thị trường  Nam Mỹ  và khu vực Mĩ La tinh, tăng cường quan hệ kinh tế với các nước bắc Mỹ và Cộng đồng Châu Âu, quan tâm  phát triển quan hệ với các nước châu Á- Thái Bình Dương. Hiện nay Braxin là thành viên của LHQ, Hiệp hội Liên kết Mỹ La-tinh (ALADI), Tổ chức các nước châu Mỹ (OEA), Nghị viện Mỹ La-tinh (PARLATINO), Hệ thống Kinh tế Mỹ La-tinh (SELA), thành viên Nhóm 77, tham gia khối Thị trường Nam Mỹ (MERCOSUR). Nhờ những thành tựu về kinh tế- xã hội và chính sách hội nhập tích cực, Braxin ngày càng đóng vai trò nổi trội trong các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, là một trong những trụ cột hàng đầu của khối các nước đang phát triển. 

Biểu đồ 2.
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Nguồn IBGE; * ước 2007  

Năm 2006, Braxin thu ngân sách Nhà nước tương đương 24,2 % GDP, xếp thứ 59 trên thế giới. Tỷ lệ chi ngân sách lên tới 26,2 % GDP xếp thứ 49. Số nợ nước ngoài giảm xuống dưới 10% GDP. Braxin cải thiện đáng kể quan hệ kinh tế đối ngoại, đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế. Chính phủ đã thành công trong kìm chế lạm phát ở mức thấp (3,5 %/ năm)  ngang với mức lạm phát ở các nước công nghiệp phát triển. Môi trường pháp lí, thể chế ổn định, hoàn chỉnh, đầu tư  nước ngoài trực tiếp FDI tăng nhanh. Nền kinh tế của Braxin có thể  trụ được trước những cơn “sốc-khủng hoảng” kinh tế quốc tế. Dự trữ  quốc gia bằng ngoại tệ tính tới  tháng 6/2006  đạt trên 120 tỷ USD.  
Bảng 1 : Tỷ lệ lạm phát từ năm 1998 đến năm 2006

	Năm
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006



	Tỷ lệ lạm phát %. 
	1,65
	8,94
	5,97
	7,67
	12,53
	9,30
	7,60
	6,02
	4,00


2. Quan hệ thương mại – thị trường 

Năm 1990 xuất khẩu đạt 21,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 20,6 tỷ USD. Năm  2005 xuất khẩu đạt 118 tỷ USD, nhập khẩu đạt 73,5 tỷ USD. Tổng kim ngạch  năm 2006 đạt 228,853 tỷ  USD, trong đó xuất khẩu đạt 137,469 tỷ USD, nhập khẩu đạt  91,383 tỷ  USD), thặng dư thương mại đạt  48,080 tỷ USD. Tỷ lệ xuất / nhập là 1,5 lần. 
Biểu đồ 3 : 
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Nguồn : Anuario- Analise do Comercio, 2005-2006 e MDIC. 

2.1.  Những đối tác chính trong quan hệ  thương mại của Braxin
Braxin có quan hệ thương mại chủ yếu với các nước bắc Mĩ (30%), với châu Âu (30 %), châu Á (16%), các nước Nam Mĩ (16 %), châu Phi (6 %) còn lại với các nước Trung Đông (2%).  Hiện nay có 25 nước đang là đối tác có quan hệ buôn bán lớn với Braxin xếp theo tầm quan trọng tổng kim ngạch bao gồm : Mỹ, Achentina, Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Italia, Mehico, Pháp, Nigeria, Chi lê, Anh, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Bỉ, Algeri, Arap Saudit, Đài Loan, Vênêduêla, Thuỵ Sĩ, Nam Phi, Côlômbia, I ran.  Chỉ 25 nước trên đã mua 75 % lượng  hàng xuất khẩu của Braxin và bán cho Braxin 80 % lượng hàng nước này cần nhập khẩu. 
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 Biểu đồ 4 :  Quan hệ thương mại của Braxin với các khu vực trên thế giới 

- Các mặt hàng  xuất khẩu chính của Braxin 

Trong năm 2006, một số mặt hàng  xuất khẩu chính của Braxin bao gồm  thiết bị giao thông vận tải : ôtô và máy bay đạt 20,4 tỷ USD, chiếm 14,9 % tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, tăng 7,8 % so với năm 2005. Đứng tiếp sau là sản phẩm cơ khí (đạt 16,6 tỷ USD), Dầu khí, nhiên liệu (13,0 tỷ USD), Quặng (9,7 tỷ USD), Đậu nành và bột đậu nành (9,3 tỷ USD), Sản phẩm hoá chất (9,1 tỷ USD), Thịt (8,5 tỷ USD), Đường và Cồn nhiên liệu Etanol  (7,7 tỷ USD), Máy và thiết bị (7,6 tỷ USD), Thiết bị điện (5,8 tỷ USD), Giấy và bột giấy ( 4,0 tỷ USD), Giầy – Da nguyên liệu (3,9 tỷ USD).  Các nước nhập khẩu chính hàng hoá của Braxin là Mĩ (đạt 24,7 tỷ USD), Achentina (11,7 tỷ USD), Trung Quốc (8,3 tỷ USD), Hà Lan (5,7 tỷ USD), Đức (5,6 tỷ USD),  Mexico (4,4), Chile(3,8), Nhật Bản (3,8), Italia (3,80) , Vênduela (3,5), LB Nga (3,4), Bỉ (2,9).  Hàng hoá Braxin xuất khẩu sang một số thị trường mới có kim ngạch tăng nhanh gồm các nước ở Đông Âu và châu Phi, trong đó Việt Nam được xếp thứ 4 với 129 triệu USD năm 2006 tăng 109,3 % so với năm 2005. 

Thị trường máy bay ở Braxin : Ngày 30/8/2006, Hãng sản xuất máy bay Embraer của Braxin bán 100 máy bay tầm trung trị giá 2,7 tỷ  USD cho hãng Hàng không HNA Trung quốc,  trong đó 50 máy bay loại 50 chỗ ngồi  ERJ sẽ do Nhà máy Embraer -Braxin liên doanh với Trung quốc sản xuất  tại Trung Quốc. Số 50 chiếc khác loại 106 chỗ ngồi sẽ được chế tạo  ở Bang Sao Paulo.
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O maijor avido ja fabricado no
Brasil foi entregue ontem pela
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nal”, disse Mauricio Botelho,
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avido, em Sao José dos Cam-
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Ngoài ra, Hãng Embraer còn bán 800 máy bay trong 5 năm tới cho các nước khác. Hiện nay Hãng Embraer bán 70 % máy bay sản xuất sang Mỹ, 25% sang EU và 5% cho các nước khác. Thị phần xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ chiếm gần 2%. Hãng Embraer cũng đã có đơn đặt hàng 40 máy bay loại  195 có 118 chỗ ngồi, trong đó có 14 chiếc bán cho Anh, 15  chiếc bán  cho Thuỵ Sỹ, 3 chíêc cho Mỹ, 4 chiếc cho Jordanie...  Ngày 1/9/2006, Embraer đã giao máy bay loại 118 chỗ ngồi cho Hãng Hàng không Flybe của Anh, giá 35 triệu USD/ chiếc.

Thị trường sản xuất ô tô:  Hiện có 51 nhà máy ôtô của 25 Công ty với 29 nhãn mác ôtô khác nhau, tổng doanh thu mỗi năm hơn 20 tỷ USD và sử dụng  hơn 500 ngàn lao động. Năm 2006, bán được hơn 1,84 triệu ôtô. Hiện Braxin xuất khẩu 20 % sản phẩm ôtô sang Achentina, 11% sang Trung Quốc, 5% sang Mỹ, 35% sang Mehico, 10 % sang các nước Nam Phi, Chile, Côlombia, Ecuador . Bán 15 % phụ tùng cho Achentina, 40 % cho Mỹ, 10 % cho Mehico, 25% sang Pháp, Anh, Đức, Italia. 

Biểu đồ 5 : Thị phần sản xuất của một số nhà máy ôtô trong  8 tháng đầu năm 2006
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Nguồn : O Stado de SP. 02/9/2006; Pag.B9.

- Các mặt hàng nhập khẩu chính của Braxin 

Các mặt hàng nhập khẩu chính là dầu khí, thiết bị điện, ô tô, phụ tùng ô tô, dược phẩm, máy điện thoại, máy bay, phân bón, thiết bị tin học, than đá, cao su… Năm 2006 xuất khẩu đạt 137,469 tỷ USD, nhập khẩu đạt  91,383 tỷ  USD.  Tổng kim ngạch  đạt 228,853 tỷ  USD, thặng dư thương mại đạt  48,080 tỷ USD. Tỷ lệ xuất / nhâp là 1,5 lần.  So sánh với năm 2005 : Xuất khẩu tăng 16,1 %, nhập khẩu tăng 24,1 %, tổng kim ngạch tăng 19,2  %, thặng dư thương mại tăng 3,8 %. 

2.2.  Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và  Braxin 

Quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Braxin  không ngừng phát triển. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và sự năng động của các doanh nghiệp, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Braxin đạt được kết quả ban đầu đáng khích lệ. Tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Braxin năm 2006  đạt 204,5 triệu USD,  vượt 91,5 triệu USD so với tổng kim ngạch  năm 2005 (113,74 triệu USD)  tăng 80,4 % so với tổng kim ngạch  của  năm 2005. 
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Biểu đồ  6:

Nguồn : FMI, Direction of Trade Statistic – Yearbook 2004 and Quarterly June 2005./ và MRE/DPR/DIC- Tổng Vụ Thông tin Thương mại Bộ Ngoại giao Braxin và (*) TC Hải quan VN.

So sánh kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Braxin  năm 2006  với  năm 2005: Theo số liệu của Bạn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Braxin trong năm 2006 đạt 75,552 triệu USD, tăng 118,1 % so với  năm 2005 (34,64 triệu  USD). Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam  đạt 128,95 triệu USD, tăng 63,02% so với năm 2005. 

Trong 6 tháng đầu năm 2007, kim ngạch xuất khẩu Braxin sang Việt Nam đạt 81,10 triệu USD, nhập khẩu đạt 43,42 triệu USD, tổng kim ngạch 2 chiều đạt 124,52 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2006,  xuất khẩu của Braxin sang Việt Nam tăng 61,62 % (81,10 triệu USD / 50,18 triệu USD), nhập khẩu tăng 31,5 % (43,42/33,02 triệu USD).

- Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Braxin 
Biểu đồ  7 :
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Phân tích cơ cấu, kim ngạch mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Braxin năm 2006 cho thấy đứng đầu là sản phẩm giày, dép đạt 25,9 triệu USD (chiếm 42,0 %); tiếp sau  là than đá đạt 5,2 triệu USD (8,4 %); cao su đạt 4,6 triệu USD (7,4%) ; hàng dệt may đạt 3,8 triệu USD (6,2%) ; máy vi tính, linh kiện và sản phẩm  điện tử đạt 2 triệu USD (4,6%); hàng rau quả đạt 1,8 triệu USD (3,0%); túi xách, va li, mũ, ô, dù đạt 1,5 triệu USD (2,5%);  Các mặt hàng hoá khác mỗi loại chỉ đạt kim ngạch dưới mức 1 triệu USD, chiếm  tổng số 25,9% trong đó hàng mây tre, cói, thảm  chiếm 1,4%, đồ chơi trẻ em chiếm 0,8%, gốm sứ chiếm 0,5%, xe đạp phụ tùng chiếm 0,5%,  cà fê chiếm 0,2%, , đồ gỗ chiếm 0,4 %...Một số mặt hàng có xu thế tăng nhanh là giày dép các loại, máy vi tính, linh kiện điện tử, hàng dệt may.

Tuy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  trong năm 2006 tăng khá nhanh, nhưng chỉ chiếm  0,08 % tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu vào Braxin (chưa tới một phần ngàn).  

Braxin là thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng, dân số hơn 185 triệu người. Với thu nhập bình quân đầu người vào loại trung bình khá trên thế giới, đại bộ phận người dân thu nhập chưa cao, yêu cầu chất lượng và giá cả hàng hoá vừa phải. Thị trường mở ra cho hàng hoá xuất khẩu trong điều kiện sản xuất của Việt Nam. Hiện nay, thị phần hàng xuất khẩu của Việt Nam ở Braxin là rất nhỏ bé. Đi đôi với việc đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm quen thuộc như giày dép, dệt may, hàng thủ công, nguyên liệu, cao su, than đá, đã đến lúc phải khởi đầu bước đột phá vào thị trường khu vực Braxin nói riêng và khu vực Nam Mỹ nói chung bằng những mặt hàng mới như thuỷ sản, thiết bị linh kiện điện tử, tin học, hàng tiêu dùng chứa đựng nhiều yếu tố công nghiệp.

3. Đầu tư

Năm 2006, tổng các ngồn vốn đầu tư chung vào các ngành kinh tế - xã hội chiếm 20,5 % GDP. Trong đó riêng vốn đầu tư của Chính phủ Liên bang và các tiểu Bang đạt 76,8 tỷ USD (chiếm 3,3 % GDP). Từ năm 1996-2000 đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Braxin tăng nhanh, đạt 103 tỷ USD. Thời kỳ từ 1998 đến 2000, mỗi ngày thu hút 70 triệu USD đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các nước có đầu tư nhiều vào Braxin là Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp. 

Biểu đồ 8: Xu thế phát triển mức đầu tư trong tổng số GDP từ 1997 đến 2007*
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Nguồn : IPEA “O E. SP”, tr. B6, dia 8/7/2006. * :Uớc năm 2007 

+  Đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI vào Braxin

Braxin sớm có chính sách cải cách, mở cửa  kinh tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.  Luật Vốn đầu tư nước ngoài tạo khung pháp lý đảm bảo cho nhà đầu tư an tâm đưa vốn, công nghệ, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà đầu tư được tự do tái xuất ngoại tệ bằng tổng số vốn đầu tư ban đầu đã đưa vào Braxin. Số ngoại tệ còn lại được coi là lợi nhuận thu được, cũng  được phép đưa ra nước ngoài sau khi nộp thuế 15%.  Công dân nước ngoài hay doanh nghiệp nước ngoài được phép mua bất động sản ở ngoài phạm vi ven biển, biên giới, khu an ninh quốc gia. 

Năm 2006 đầu tư FDI vào Braxin đạt trên 17 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2005 (15,2 tỷ). Hết quý I/2006 , Đầu tư  FDI vào Braxin đã đạt 10,66 tỷ USD, riêng về cơ sở hạ tầng đạt 2,39 tỷ USD. Uớc đầu tư FDI vào Braxin năm 2007 đạt 19,9 tỷ USD. 

Bảng 2. Đầu tư nước ngoài trực tiếp phân theo ngành, từ 1995 đến 2006 (triệu USD)

	Ngành đầu tư 
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Nông nghiệp, khai khoáng
	924,99
	2401,08
	1493,55
	637,86
	1487,01
	1072,82
	2194,37
	1363,12

	Công nghiệp 
	27907,09
	34725,62
	7000,98
	7555,30
	4506,02
	10707,82
	6402,81
	8743,78

	Dịch vụ 
	12863,54
	65887,81
	12547,17
	10585,15
	6909,37
	8484,70
	12924,38
	12124,40

	Tổng 
	41695,62
	103014,51
	21041,70
	18778,30
	12902,41
	20265,34
	31521,57
	22231,30


Nguồn : Banco Cental do Brasil 

+ Đầu tư của Braxin ra nước ngoài 

Theo công bố của tổ chức OCDE, từ năm 1990 đến tháng 6/2007, Braxin đã đầu tư ra nước ngoài 31,2 tỷ USD, đứng thứ hai sau Singapor (36 tỷ USD) là nước có nhiều đầu tư nhất  trong số các nước đang phát triển có đầu tư ra nước ngoài. 

4. Giáo dục và Đào tạo 

[image: image10.emf] 

 


Hệ thống Giáo dục phổ thông của Braxin có 12 lớp, không kể những năm học ở bậc giáo dục mầm non. Giáo dục phổ cập bắt buộc là 9 năm, hết THCS. Năm 2005  có 56,6 triệu học sinh  giáo dục tiểu học và TH cơ sở. Hiện nay, ở Braxin, người lao động có cơ may tăng được 14 % thu nhập thêm nếu có  thêm 01 năm đi học ở lớp học cao hơn.  

Biểu đồ 9: Cơ cấu trường đại học 
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Nguồn : O Estado de Sao Paulo, 11/8/2006. Pag.H 12.

Mức chi cho giáo dục năm 2005 chiếm 4,1 % GDP, năm 2006 chiếm 5, 1 % GDP, bằng mức chi cuả các nước có mức thu nhập tương đương. Chi phí trung bình cho giáo dục của các nước Mỹ Latinh hiện nay là 3,7 % GDP. Chỉ số phát triển con người IDH năm 2005 của Braxin được xếp thứ 63 trong số 177 nước trên thế giới. Tỷ lệ người lớn biết chữ ở Braxin đạt trên  90%. Hệ thống giáo dục đại học có 2013 trường, một số trường ĐH công lập đạt chất lượng cao ngang tầm quốc tế. Tỷ lệ chọn vào Đại học  công lập trung bình là 1/7, có trường chọn tỷ lệ 1/ 40 người. Hệ thống Đại học có 224 trường công lập, chiếm 11,2 %, và 1789  trường  đại học tư thục, chiếm  88,8 %. Giáo viên đại học  công lập có 100,4 ngàn người.  Cả nước có  4,1 triệu sinh viên đại học (2,9 triệu SV trường tư thục chiếm 87,7 %, 1,2 triệu SV trường công lập, chiếm 12,3 %). Tỷ lệ  thanh niên trong độ tuổi từ 18-24 được vào học đại học chiếm 10,4%. 

5. Khoa học và Công nghệ 

Chính phủ Braxin ưu tiên phát triển Khoa học Công nghệ nhằm  nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và tăng năng suất, hiệu quả của nền Công nghiệp và Ngoại thương. Có bốn lĩnh vực chiến lược gồm : Công nghệ thông tin và phần mềm, thuốc và dược liệu, bán dẫn và điện tử, tư liệu sản xuất. Nền sản xuất chú trọng mục tiêu tạo ra sản phẩm hàng hoá có hàm lương chất xám cao. Năm 2001 có 36.147 cán bộ nghiên cứu khoa học có công trình công bố. Năm 2004 có 33 132 học bổng nghiên cứu khoa học. Năm 2005 có 21 187 kiến nghị công nhận học vị. 
[image: image12.emf]
6. Du lịch

Ngành Du lịch trên thế giới hàng năm tạo nguyồn thu tới 3,5 ngàn tỷ USD, đóng góp tới 10 % GDP của toàn thế giới. Năm 2006, có 6,3 triệu khách du lịch đến Braxin. 

[image: image13.emf]
Năm 2007, Bộ Du lịch Braxin dự kiến tạo ra 1,2 triệu việc làm, nhưng cần vốn đầu tư trên 9 tỷ USD, thu hút 9 triệu khách du lịch tới thăm Braxin. Hiện nay nước Bạn đang làm thủ tục đăng cai giải bóng đá thế giới năm 2014. Các thành phố thu hút nhiều khách du lịch là thành phố Rio de Janeiro (31,5 %) là thủ đô cũ, có cảng  biển, tượng chúa trên đỉnh núi Corcovado là một trong bảy kỳ quan nhân tạo được thế giới công nhận năm 2007; thành phố Foz do Iguaco (17,0%) có thác nước lớn nhất thế giới gíap với Achentina; thành phố Sao Paulo (13,6%) một trong những thành phố lớn nhất thế giới. 

7. MỘT SỐ ĐỊA CHỈ WEBSITE HỮU ÍCH 

- Chính phủ Liên Bang Braxin : www.brasil.gov.br 

- Bộ Ngoại giao :  www.mre.gov.br

- Bộ Phát triển, Công Thương : www.desenvolvimento.gov.br; www.mdic.gov.br

- Bộ Tài chính : www.fazenda.gov.br
- Bộ Du lich: www.braziltour.com  ; www.turismo.gov.br

- Bộ Khoa học Công nghệ : www.mct.gov.br
- Bộ Giáo dục : www.mec.gov.br

- Viện Địa lí và Thống kê IBGE : www.ibge.gov.br

- Ngân hàng Trung ương : www.bc.gov.br

- Tổng Cục Thuế và Hải quan Liên Bang : www.receita.fazenda.gov.br 

- Liên đoàn Công nghiệp Bang Sao Paulo FIESP (Federacao  das Industrias do Estado de Sao  Paulo. –International Affairs and Foreign Trade Departement); Av. Paulista, 1313 . Tel : 55 11. 3549 4531 ; Fax : 55 11. 353 1972; Web : www.fiesp.com.br. 

- Cơ quan Quốc gia Xúc tiến Thương mại  APEX-Brasil : Web: www.apexbrasil.com.br
Telefone: +55 61 3426 0328; fax:   +55 61 3426 0222

------(((------
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